
 

 

 

 

APPENDIX 1: PAYMENT OF BASIC EXAMINATION HEALTH CATALOGUES  

(PHỤ LỤC 1: BẢNG GIÁ CÁC CHỈ SỐ KHÁM SỨC KHỎE CƠ BẢN) 

 

 

The 

order 
Service(dịch vụ) Mean(ý nghĩa) 

Payment(

bảng giá) 

1 
Complete blood count (công 

thức máu )(nam) 

Phát hiện các bệnh lý về máu 

(ung thư máu, thiếu máu, bệnh 

giảm tiểu cầu), các bệnh lý 

nhiễm trùng trong cơ thể 

60.000 

2 
Creatinin (kidney 

function)(nam) 

Phản ánh chức năng thận 
30.000 

3 LDL - C (blood fat) Mỡ máu không có lợi 30.000 

4 GGT (liver enzyme)(nam) 
Phản ánh tình trạng tắc mật 

hoặc viêm gan do rượu 
20.000 

5 
Siêu âm Doppler động mạch 

cảnh và đốt sống 

Tầm soát các bệnh lý hẹp, 

phình động mạch cảnh, đốt 

sống ngoài sọ (hệ mạch máu 

chính nuôi não) 

200.000 

6 ECG (điện tim) 
Tầm soát rối loạn nhịp tim, 

thiếu máu cục bộ cơ tim 
60.000 

7 
Tổng phân tích nước tiểu 

(nữ) 

Tầm soát viêm bàng quang, 

nhiễm trùng tiểu dưới 
20.000 

8 
Siêu âm vú (breast 

untrasound) (Nữ) 

Tầm soát bệnh lý về tuyến vú 

như ung thư vú, áp xe vú… 
200.000 

Total :            

 400.000 

(Nam) 

500.000 

(Nữ) 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ SIS CẦN THƠ -  

CN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


